
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc phát triển kỹ năng phản biện Mã học phần: FL211 Nhóm: 3E01
CBGD: 000201 - Huỳnh Trọng Nghĩa Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC25V1X244 NGUYỄN THỊ THU THẢO EC25V1X1 17/10/1999  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc phát triển kỹ năng phản biện Mã học phần: FL211 Nhóm: 3E04
CBGD: 000201 - Huỳnh Trọng Nghĩa Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EP24V1X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC24V1X064 PHẠM QUỐC THẮNG EP24V1X2 21/03/2001  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về thanh tra Mã học phần: KL365 Nhóm: 3E01
CBGD: 002388 - Lâm Bá Khánh Toàn Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ET2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2532X103 NGUYỄN VIÊN CÔNG CHỨC ET2532X1 27/12/2006  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nghiệp vụ bảo hiểm Mã học phần: KT140 Nhóm: 3E01
CBGD: 001876 - Trương Thị Bích Liên Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EP2521X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2521X017 ĐOÀN TRÚC XUÂN EP2521X1 17/06/2006  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phân tích báo cáo tài chính Mã học phần: KT222 Nhóm: 3E01
CBGD: 002593 - Đinh Thị Ngọc Hương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC2520X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2520X631 NGUYỄN HỒNG NHỊ EC2520X2 10/08/1986  
2 AC2520X646 NGUYỄN TRẦN DIỄM TRÚC EC2520X2 03/04/2004  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Cỏ dại Mã học phần: NN414 Nhóm: 3E01
CBGD: 002416 - Nguyễn Chí Cương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC2573X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2573X011 NGUYỄN THỊ THẢO EC2573X2 20/10/1983  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tự động hóa hoạt động thư viện Mã học phần: TV262E Nhóm: 3E02
CBGD: 001832 - Đoàn Quang Hiếu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ET2580X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2580X207 LÊ THỊ HỒNG GẤM EC2580X1 17/03/1991  
2 DP2580X144 LƯƠNG THỊ THÙY OANH ET2580X1 05/11/1986  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn căn bản 3 (*) Mã học phần: XH025 Nhóm: 3E01
CBGD: 001611 - Lê Xuân Mai Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC2520X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2520X746 LÊ THỊ MƠ EC2520X3 23/03/1991  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn căn bản 3 (*) Mã học phần: XH025 Nhóm: 3E02
CBGD: 001611 - Lê Xuân Mai Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC2667X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC25V7X204 NGUYỄN KIM CƯƠNG EC25V7X1 12/03/1986  
2 DC24D5X516 NGUYỄN NGỌC THY ED24D5X3 01/03/1997  
3 DC2667X110 PHAN THỊ MỸ HƯƠNG EC2667X1 07/03/2005  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Biên dịch trung cấp Mã học phần: FL280 Nhóm: 3E01
CBGD: 000211 - Nguyễn Thị Phương Hồng Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC25V1X244 NGUYỄN THỊ THU THẢO EC25V1X1 17/10/1999  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Sản xuất tinh gọn Mã học phần: KC392 Nhóm: 3E01
CBGD: 002698 - Võ Trần Thị Bích Châu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ED24D5X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24D5X516 NGUYỄN NGỌC THY ED24D5X3 01/03/1997  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hành chính 3 Mã học phần: KL378 Nhóm: 3E01
CBGD: 002591 - Huỳnh Thị Cẩm Hồng Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ET2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2532X103 NGUYỄN VIÊN CÔNG CHỨC ET2532X1 27/12/2006  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kinh tế học ngân hàng Mã học phần: KT249 Nhóm: 3E01
CBGD: 001695 - Phan Đình Khôi Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EP2521X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2521X017 ĐOÀN TRÚC XUÂN EP2521X1 17/06/2006  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán ngân sách Mã học phần: KT315 Nhóm: 3E01
CBGD: 002117 - Lê Tín Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC2520X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2520X631 NGUYỄN HỒNG NHỊ EC2520X2 10/08/1986  
2 AC2520X646 NGUYỄN TRẦN DIỄM TRÚC EC2520X2 03/04/2004  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán tài chính 2 Mã học phần: KT342 Nhóm: 3E01
CBGD: 001535 - Nguyễn Thị Hồng Liễu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC2520X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2520X746 LÊ THỊ MƠ EC2520X3 23/03/1991  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Triết học Mác - Lênin Mã học phần: ML014 Nhóm: 3E01
CBGD: 002214 - Hồ Thị Hà Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EP2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2432X162 TRẦN VĂN AN EP2432X2 16/04/1980   CT
2 AC2432X209 TRẦN LÂM PHONG EP2432X2 05/06/1997  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xác suất thống kê và phép thí nghiệm - KHCT Mã học phần: NN184 Nhóm: 3E01
CBGD: 002415 - Ngô Thành Trí Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC2573X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2573X011 NGUYỄN THỊ THẢO EC2573X2 20/10/1983  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Miễn dịch học Mã học phần: NS119 Nhóm: 3E01
CBGD: 002911 - Trương Quỳnh Như Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC2667X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2667X110 PHAN THỊ MỸ HƯƠNG EC2667X1 07/03/2005  
2 DC2667X158 NGUYỄN ĐỨC NHÂN EC2667X1 20/06/1997  
3 DC2667X163 PHAN THỊ QUYÊN EC2667X1 22/04/1996  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Thiết kế Web Mã học phần: TV301 Nhóm: 3E01
CBGD: 002209 - Lê Thanh Sang Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ET2580X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2580X207 LÊ THỊ HỒNG GẤM EC2580X1 17/03/1991  
2 DP2580X144 LƯƠNG THỊ THÙY OANH ET2580X1 05/11/1986  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Hệ thống thông tin Logistics Mã học phần: KC417 Nhóm: 3E01
CBGD: 002698 - Võ Trần Thị Bích Châu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ED24D5X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24D5X516 NGUYỄN NGỌC THY ED24D5X3 01/03/1997  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hợp đồng thông dụng Mã học phần: KL404 Nhóm: 3E01
CBGD: 001716 - Trương Thanh Hùng Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ET2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2532X103 NGUYỄN VIÊN CÔNG CHỨC ET2532X1 27/12/2006  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Hệ thống thông tin kế toán 1 Mã học phần: KT370 Nhóm: 3E01
CBGD: 001986 - Nguyễn Thúy An Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC2520X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2520X746 LÊ THỊ MƠ EC2520X3 23/03/1991  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán hành chính sự nghiệp Mã học phần: KT373 Nhóm: 3E01
CBGD: 001987 - Trần Quế Anh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC2520X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2520X631 NGUYỄN HỒNG NHỊ EC2520X2 10/08/1986  
2 AC2520X646 NGUYỄN TRẦN DIỄM TRÚC EC2520X2 03/04/2004  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp Mã học phần: KT460 Nhóm: 3E01
CBGD: 002222 - Trần Thị Hạnh Phúc Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EP2521X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2521X017 ĐOÀN TRÚC XUÂN EP2521X1 17/06/2006  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Sinh học động vật Mã học phần: NS276 Nhóm: 3E01
CBGD: 002699 - Vũ Ngọc Minh Thư Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC2667X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2667X110 PHAN THỊ MỸ HƯƠNG EC2667X1 07/03/2005  
2 DC2667X158 NGUYỄN ĐỨC NHÂN EC2667X1 20/06/1997  
3 DC2667X163 PHAN THỊ QUYÊN EC2667X1 22/04/1996  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tuyến trùng nông nghiệp Mã học phần: NS307 Nhóm: 3E01
CBGD: 002727 - Nguyễn Văn Sinh Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC2573X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2573X011 NGUYỄN THỊ THẢO EC2573X2 20/10/1983  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xã hội học đại cương Mã học phần: XH028 Nhóm: 3E01
CBGD: 002549 - Ngô Thị Thanh Thúy Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2432X162 TRẦN VĂN AN EP2432X2 16/04/1980   CT
2 AC2432X209 TRẦN LÂM PHONG EP2432X2 05/06/1997  
3 AC2432X564 LÊ HỒNG LIẾN ED2432X2 07/11/1990  
4 AC2432X651 NGUYỄN ĐỖ CAO TRÍ ED2432X2 19/02/1992  

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngữ dụng học - Anh văn Mã học phần: XH454E Nhóm: 3E01
CBGD: 700723 - Nguyễn Thị Việt Anh Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EC25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC25V1X244 NGUYỄN THỊ THU THẢO EC25V1X1 17/10/1999  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tạo lập văn bản và giao tiếp hành chính Mã học phần: XN223 Nhóm: 3E01
CBGD: 001327 - Trần Văn Thịnh Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ET2580X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2580X207 LÊ THỊ HỒNG GẤM EC2580X1 17/03/1991  
2 DP2580X144 LƯƠNG THỊ THÙY OANH ET2580X1 05/11/1986  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc - Viết C1.1 Mã học phần: FL208 Nhóm: 3E01
CBGD: 001138 - Nguyễn Minh Thành Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EP25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC25V1X021 HUỲNH THỊ DIỄM MY EP25V1X1 10/03/2003  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn căn bản 1 (*) Mã học phần: XH023 Nhóm: 3E01
CBGD: 002487 - Lý Thị Ánh Tuyết Số tín chỉ: 4
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EP2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2432X162 TRẦN VĂN AN EP2432X2 16/04/1980   CT
2 AC2432X209 TRẦN LÂM PHONG EP2432X2 05/06/1997  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về thanh tra đất đai Mã học phần: KL423E Nhóm: 3E01
CBGD: 002289 - Nguyễn Nam Phương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2432X162 TRẦN VĂN AN EP2432X2 16/04/1980   CT
2 AC2432X209 TRẦN LÂM PHONG EP2432X2 05/06/1997  
3 AC2432X540 TRẦN QUẾ ANH ED2432X2 19/07/2000  
4 AC2432X553 NGÔ THỊ THÚY HẰNG ED2432X2 23/10/1985   CT
5 AC2432X557 NGUYỄN TƯỜNG HUY ED2432X2 16/05/1991  
6 AC2432X558 LÊ HOÀNG KHA ED2432X2 22/03/1984  
7 AC2432X562 NGUYỄN THANH LÂM ED2432X2 30/07/1992   CT
8 AC2432X564 LÊ HỒNG LIẾN ED2432X2 07/11/1990  
9 AC2432X567 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH ED2432X2 16/07/1990  
10 AC2432X623 VÕ NGỌC ẨN ED2432X2 30/10/1987  
11 AC2432X627 LƯU NGỌC THÙY DUNG ED2432X2 28/05/1988  
12 AC2432X651 NGUYỄN ĐỖ CAO TRÍ ED2432X2 19/02/1992  

 
Tổng số: 12 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Công nghệ và các hệ thống thông tin Mã học phần: TV104E Nhóm: 3E01
CBGD: 001826 - Lâm Thị Hương Duyên Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ED2580X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2580X600 LÊ PHẠM HOÀNG PHƯƠNG ED2580X3 17/10/2002  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn căn bản 2 (*) Mã học phần: XH024 Nhóm: 3E01
CBGD: 002488 - Võ Thị Tuyết Hồng Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ET25V7X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC25V7X115 NGUYỄN HỮU TRỌNG ET25V7X1 16/09/1996  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn Mã học phần: XH383 Nhóm: 3E01
CBGD: 700797 - Nguyễn Hồng Quí Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: EP25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC25V1X021 HUỲNH THỊ DIỄM MY EP25V1X1 10/03/2003  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Mạng máy tính Mã học phần: CT112 Nhóm: 3E01
CBGD: 001588 - Nguyễn Trọng Nghĩa Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ET25V7X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC25V7X115 NGUYỄN HỮU TRỌNG ET25V7X1 16/09/1996  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Lý thuyết đồ thị Mã học phần: CT175 Nhóm: 3E01
CBGD: 001707 - Phạm Xuân Hiền Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ED25V7X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC25V7X509 DƯ NGỌC DUY ET25V7X2 14/10/2007  
2 AC25V7X738 NGUYỄN MINH TẦN ED25V7X2 13/08/1986  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Thuật ngữ pháp lý - tiếng Anh Mã học phần: KL116 Nhóm: 3E01
CBGD: 001696 - Nguyễn Lan Hương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2432X540 TRẦN QUẾ ANH ED2432X2 19/07/2000  
2 AC2432X553 NGÔ THỊ THÚY HẰNG ED2432X2 23/10/1985   CT
3 AC2432X557 NGUYỄN TƯỜNG HUY ED2432X2 16/05/1991  
4 AC2432X558 LÊ HOÀNG KHA ED2432X2 22/03/1984  
5 AC2432X562 NGUYỄN THANH LÂM ED2432X2 30/07/1992   CT
6 AC2432X564 LÊ HỒNG LIẾN ED2432X2 07/11/1990  
7 AC2432X567 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH ED2432X2 16/07/1990  
8 AC2432X623 VÕ NGỌC ẨN ED2432X2 30/10/1987  
9 AC2432X627 LƯU NGỌC THÙY DUNG ED2432X2 28/05/1988  
10 AC2432X651 NGUYỄN ĐỖ CAO TRÍ ED2432X2 19/02/1992  

 
Tổng số: 10 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngữ pháp nâng cao Mã học phần: SG281E Nhóm: 3E03
CBGD: 000201 - Huỳnh Trọng Nghĩa Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ED25V1X7 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC25V1X901 DƯƠNG QUỐC ANH ED25V1X7 22/03/2003  
2 AC25V1X942 VÕ THỊ BẢO NGỌC ED25V1X7 16/11/2001  
3 AC25V1X951 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ ED25V1X7 01/10/1988  
4 AC25V1X959 TRẦN HOÀNG TÂM ED25V1X7 22/04/1985  
5 AC25V1X968 PHẠM THỊ QUẾ THY ED25V1X7 15/08/1991  
6 AC25V1X982 HOÀNG THỊ HẢI YẾN ED25V1X7 08/05/1986   CT
7 DC25V1X918 VŨ NGỌC KHÁNH HUYỀN ED25V1X7 12/03/2003  

 
Tổng số: 7 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nguồn thông tin kinh tế Mã học phần: TV128 Nhóm: 3E01
CBGD: 000809 - Nguyễn Huỳnh Mai Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Trung cấp Á Châu
Lớp: ED2580X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 AC2580X600 LÊ PHẠM HOÀNG PHƯƠNG ED2580X3 17/10/2002  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 


